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A. LÝ THUYỂT CẦN NẮM 

1- Chương 5 : Halogen:

 a. Hóa tính clo , flo, brom , iot.

 b. Tính chất hợp chất của clo: hidroclorua, axit clohidric, muối clorua, các hợp chất có oxi của clo

2- Chương 6 : Oxi-lưu huỳnh :

a. Oxi- Ozon (Tính chất vật lí, tính chất hóa học, So sánh tính chất hóa học của oxi và ozon? Viết PTHH chứng minh).
b. Tính chất lưu huỳnh và các hợp chất của lưu huỳnh : H2S, SO2, SO3, H2SO4, muối sunfat.

c. Sản xuất axit sunfuric.

3- Chương 7.Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học: 

a. Tốc độ phản ứng ? Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng: nồng độ , áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác.Ý nghĩa của tốc độ phản ứng trong thực tiễn và trong sản xuất hóa học.

b. Các khái niệm: Phản ứng thuận nghịch, cân bằng hóa học, nguyên lí Le Chatelier. Biểu thức tính hằng số cân bằng .

B. BÀI TẬP 

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của lưu huỳnh? 


 A. chỉ có tính oxi hoá mạnh.
 B. chỉ có tính khử mạnh.


 C. không có tính oxi hoá, không có tính khử.
 D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

 Câu 2. Hiện tượng xảy ra khi cho giấy quỳ tím vào nước clo :    

        A. Quỳ tím không đổi màu.                   

  B. Quỳ tím hoá đỏ.
        C. Quỳ tím mất màu.                              

  D. Lúc đầu quỳ tím hoá đỏ, sau đó mất màu.

 Câu 3. Người ta có thể nhận ra khí H2S bằng tờ giấy tẩm dd Pb(NO3)2 là vì.



 A. phản ứng tạo kết tủa vàng.                               B. phản ứng tạo kết tủa nâu.       


 C. phản ứng tạo kết tủa xanh.                               D. phản ứng tạo kết tủa đen.

Câu 4. Đổ dung dịch chứa 1 gam HBr vào dung dịch chúa 1gam NaOH. Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quì tím chuyển sang màu nào.

        A. Màu xanh.
B. Không đổi màu.
C. Không xác định được.

D. Màu đỏ.

 Câu 5. Kết luận nào  sau đây không đúng đối với tính chất hoá học của iot ?


A. Iot vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.  
B. Tính oxi hóa của I2> Br2.


C. Tính khử của I2>Br2.
D. I2 chỉ oxi hóa được H2 ở nhiệt độ cao tạo ra khí HI.

 Câu 6. Sục Cl2 vào nước thu được nước  clo có màu vàng nhạt. Trong nước clo có chứa các chất:

  A. Cl2, H2O.    B. HCl, HClO.      C. HCl, HClO, H2O         D. Cl2, HCl, HClO, H2O.

 Câu 7. Cho phản ứng hóa học sau :  HCl + K2Cr2O7 ( KCl + CrCl3 +Cl2 + H2O

tổng hệ số cân bằng của phản ứng trên là: 

A. 29
 
B. 28
            C. 27
                      D. 30
 Câu 8. Thành phần nước Giaven gồm:


A. NaCl, NaClO, Cl2,,H2O.       
  B. NaCl, H2O.



C. NaCl, NaClO3, H2O.
        
  D. NaCl, NaClO, H2O.

 Câu 9. Các dạng đơn chất khác nhau của cùng một nguyên tố được gọi là dạng nào sau đây ?


A. Thù hình

B. Đồng vị

C. Đồng lượng 

D. Hợp kim
 Câu 10. Để nhận biết O3 và O2 ta sử dụng hóa chất nào dưới đây: 


 A. Cu. 
B. H2.
C. Cl2.
D.dd KI/hồ tinh bột.

Câu 11. Cho HCl vào các dung dịch Na2SO3, NaHSO3, NaOH, NaNO3. Số phản ứng xảy ra là :  

        A. 1


B. 4


       C. 2


D. 3

Câu 12. Phản ứng nào dưới đây, SO2 thể hiện là chất oxy hoá.


A. SO2 + H2O     
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    H​2SO3.    B. 5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O  K2SO4 + 2MnSO4 + 2H2SO4.


C. SO2 + 2H2S  3S + 2H2O.
D. SO2 + Br2 + 2H2O  2HBr + H2SO4.

 Câu 13. Lưu huỳnh có các số oxi hóa nào ?


A. -2,+6,+8,0

B.0,+4,+6,-6

C.-2,+6,0,+4

D.-2,+2,+6,+4
Câu 14. Để phân biệt dung dịch HCl và dung dịch NaCl cần dùng.


A. Dung dịch AgCl.
B. Dung dịch KOH.
C. Dung dịch AgNO3.

D. Quì tím.

 Câu 15. Trong phản ứng: Fe +2HCl  FeCl2 + H2.  
Fe đóng vai trò:  


A. Là chất oxi hoá.

B. Là chất khử.


C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá.
D. Không bị khử, không bị oxi hoá.

 Câu 16. Khi nhỏ dung dịch H2SO4 đặc vào đường thì đường chuyển sang màu đen, hiện tượng này là do tính chất nào sau đây của H2SO4 đ?



A. Tính khử.
B. Tính OXH mạnh.
        C. Tính axit.
   D. Tính háo nước.

 Câu 17. Trong công nghiệp, người ta điều chế Clo bằng phương pháp :

       A. Nhiệt phân NaCl.  



B. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp.

       C. Cho KMnO4 tác dụng với HCl đặc.  

D. Cho MnO2 tác dụng với HCl đặc.

 Câu 18. Khí hiđro clorua được điều chế bằng phản ứng của hai chất nào sau đây:


A. Dung dịch Natriclorua và  dung dịch axit H2SO4 loãng.  


B. Natriclorua tinh thể và axit H2SO4loãng.


C. Natriclorua tinh thể và axit H2SO4đặc.                            


D. Dung dịch Natriclorua và axit H2SO4đặc.

 Câu 19. Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của lưu huỳnh?


A. chỉ có tính oxi hoá mạnh.
B. chỉ có tính khử mạnh.


C. không có tính oxi hoá, không có tính khử.
D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

Câu 20. Dung dịch H2SO4 loãng có thể tác dụng với cả 2 chất nào sau đây :


A. Fe và Fe(OH)3

B. C và CO2

C. S và H2S

D. Cu và CuSO4
 Câu 21. Câu nào sau đây nói sai về oxi?


A. oxi có tính oxh mạnh hơn ozon.      B. trong công nghiệp oxi được sản xuất từ không khí và nước.


C. oxi ít tan trong nước.
                           D. oxi là phi kim hoạt động, có tính oxh mạnh.

 Câu 22. Ưng dụng nào sau đây không phải của ozon?

       A. Điều chế oxi trong phòng thí nghiệm.
B. Khử trùng nước uống, khử mùi.   

       C. Tẩy trắng các loại dầu ăn.  


D. Chữa sâu răng, bảo quản hoa quả.

 Câu 23. Tổng hệ số của PTPƯ (hệ số là các số nguyên, tối giản): 


Cu + H2SO4 đ, nóng  CuSO4 + SO2 + H​2O  là


A. 6.
B. 8.
C. 7.
D. 5.
 Câu 24. Muối thu được khi cho Fe tác dụng với dd axit HCl là: 


A. Không tác dụng.
B. FeCl2  và FeCl3.
  C. FeCl2.
D. FeCl3.

 Câu 25. Chất nào sau đây không tác dụng với dd HCl?


A. Fe.   
B. Cu.  
C. AgNO3.
D. CaCO3.

 Câu 26. Hãy axit nào sau đây được sắp xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần.


A. HF, HI, HBr, HCl.
B. HCl, HI, HBr, HF.
C. HI, HBr, HF, HCl.
D. HI, HBr, HCl, HF.

 Câu 27. Hãy chọn hệ số đúng của chất oxi hóa và chất khử trong phản ứng sau : 

              SO2 + Br2 + H2O 
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HBr  + H2SO4 .


A. 1 và 1

B. 1 và 2

C. 2 và 1

D. 2 và 2
Câu 28. Chất nào sau đây vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử?


A. Ca.
B. O3.
C. Br2.
D. F2.

Câu 29. Clo đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 2NaOH + Cl2 NaCl + NaClO + H2O.


A. Chỉ là chất oxi hoá.

B. Chỉ là chất khử.


C. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử.
D. Không là chất oxi hoá, không là chât khử.

 Câu 30. Phương pháp duy nhất để điều chế Flo là


A. Cho dd HF tác dụng với MnO2.
B. Điện phân hỗn hợp NaF và NaCl.


C. Điện phân hỗn hợp KF và HF.
D. Cho Cl2 tác dụng với NaF.

 Câu 31. Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử  S (Z = 16) là: 


  A. 6.
B. 3.
   C. 4.
             D. 1.

 Câu 32. Những chất nào sau đây được dùng để điều chế Clo trong phòng thí nghiệm.


A. NaCl, H2SO4.
B. NaCl, BaCl2.
C. KCl, MnO2.
D. KMnO4, KClO3.

 Câu 33. O2 không tác dụng với dãy kim loại nào dưới đây ở t0 thường:


A. Ag,Au,Pt.
B. Al,Fe,Ag.
C. Hg,Fe,Au.
D. Cu,Au,Pt.

 Câu 34. Không được dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF?


A. Bằng nhựa.
B. Bằng sứ.
C. Bằng thuỷ tinh.
D. Bằng sành.

 Câu 35. Để phân biệt các khí không màu : HCl, CO2, O2 O3 phải dùng lần lượt các hóa chất là :

`
A. Nước vôi trong, quì tím tẩm ướt, dd KI có tẩm hồ tinh bột


B. Quì tím tẩm ướt, nước vôi sống, dd KI có tẩm hồ tinh bột


C. Quì tím tẩm ướt,  vôi sống, dd KI có tẩm hồ tinh bột


D. dd NaOH, dd KI có tẩm hồ tinh bột
 Câu 36. Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen.


A. Là những phi kim điển hình.  
B. Đều có 7 electron ở lớp ngoài cùng.


C. Đều thuộc nhóm VIIA trong bảng hệ thống tuần hoàn    D. ở điều kiện thường là các đơn chất khí.

  Câu 37. Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất và phi kim mạnh nhất là:


A. Na và O.
B. Ca và Cl.
C. Ba và At.
D. Cs và F.

 Câu 38. Có thể phân biệt axit Sunfuric và muối Natri của nó bằng:


A. Chất chỉ thị màu.
B. Dung dịch kiềm.
C. Dung dịch AgNO​3.
D. Dung dịch muối Bari.

 Câu 39. Cho các phản ứng sau:

    (1)CaCO3  CaO + CO2    

(3)CuO + H2  Cu + H2O.  


(2)2H2S + O2  2S + 2H2O  
(4)CaO + H2O  Ca(OH)2​.

  Dãy gồm các phản ứng oxi hoá - khử là: 


A. (1); (2); (3).
B. (1); (2); (3); (4).
C. (2); (3).
D. (2); (3); (4).

 Câu 40. Dẫn 33,6 lít khí H2S (đktc) vào 2 lít dung dịch NaOH 1M. Sản phẩm muối thu được sau phản ứng là


A. NaHS và Na2S.
B. Na2SO3.
C. NaHS;


D. Na2S.

 Câu 41. Nguyên tố Cl ở ô thứ 17 trong bảng tuần hoàn, cấu hình e của ion Cl - là:


A. 1s22s22p63s23p4.
B. 1s22s22p63s23p2.
C. 1s22s22p63s23p6.
D. 1s22s22p63s23p5.

 Câu 42. Các chất trong nhóm nào sau đây đều tác dụng với dung dịch HCl?


A. Quỳ tím,SiO2,Fe(OH)3,Zn, Na2CO3.
B. Quỳ tím, CuO, Cu(OH)2, Zn, Na2CO3.


C. Quỳ tím, CaO, NaOH, Ag, CaCO3.
D. Quỳ tím, FeO, NH3,Cu, CaCO3.

 Câu 43. Phản ứng: Cl2+ 2NaBr 2NaCl + Br2. Chứng tỏ.


A. Cl2 có tính khử mạnh hơn Brom.
B. Cl2 có tính oxi hoá mạnh hơn Brom.


C. Cl2 có tính oxi hoá yếu hơn Brom.
D. Cl2 vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

 Câu 44. Tên gọi nào sau đây không phải của SO2?


A. khí sunfurơ.
B. lưu huỳnh đioxit.
C. lưu huỳnh trioxit.
D. lưu huỳnh (IV) oxit.

 Câu 45. Trong các halogen, nguyên tố nào không thể hiện tính khử?


A. Iot.
B. Clo.
C. Brom.
D. Flo.

 Câu 46. Trong phản ứng: H2 + S  H2S; vai trò của S là 


A. không là chất OXH, không là chất khử.     B. vừa là chất OXH, vừa là chất khử.  


C. chất khử.

D. chất OXH.

Câu 47: Công dụng của ozon :


A. Là chất oxi hóa mạnh



B. Dùng để diệt trùng nước uống


C. Lượng ít làm không khí trong lành

D. Tất cả điều trên

Câu 48: Cặp kim loại nào dưới đây bị thụ động trong dd H2SO4 đặc, nguội ?


A. Zn, Al

B. Zn, Fe

C. Cu, Fe

D. Fe, Al

Câu 49. Kim loại nào sau đây khi tác dụng với Cl2 và dung dịch HCl cho cùng một muối:


A. Zn.
B. Au.
C. Cu.
D. Fe.

Câu 50. Cho sơ đồ phản ứng Cu + H2SO4đ  CuSO4 + SO2 + H2O. Trong đó Cu đóng vai trò là


A. Không là chất khử, không là chất oxi hoá.
B. Vừa là chất khử vừa là chất oxi hoá.


C. Chất khử.

D. Chất oxi hoá.

 Câu 51. Cho MnO2 tác dụng với dung dịch HCl, toàn bộ khí sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch KOH đặc nóng tạo ra dung dịch X. Trong dung dịch X có những muối nào sau đây:


A. KCl, KClO
.B. KCl, KOH.
C. KCl, KClO3.
D. KCl, KClO4.

Câu 52. Nguyên tắc pha loãng axit H2SO4 đặc vào nước là


A. rót nhanh axit vào nước. 
B.  rót từ từ nước vào axit.  


C. rót nhanh nước vào axit.
D. rót từ từ axit vào nước.

Câu 53. Chất nào sau đây không tác dụng với dd H2SO4 đặc, nguội?


A. C.  
B. Cu.
C. Fe.
D. CaCO3.

Câu 54. Dung dịch nào sau đây không phản ứng với dung dịch AgNO3.


A. NaCl.
B. NaF.
C. NaBr.
D. NaI.

Câu 55. Cho phản ứng: 2NH3 + 3Cl2  N2 + 6HCl. Trong đó Cl2 đóng vai trò.


A. Chất oxi hoá.

B. Không phải là chất khử, không là chất oxi hoá.


C. Vừa là chất oxi hoá vừa là chất khử.
D. Chất khử.

Câu 56. CaOCl2 thuộc loại muối nào trong các loại muối sau.


A. Muối bazơ.
B. Muối hỗn tạp.
C. Muối axit.
D. Muối kép.

Câu 57.  Chæ duøng moät thuoác thöû naøo sau ñaây ñeå phaân bieät caùc loï ñöïng rieâng bieät SO2 vaø CO2?

A. Dung dòch nöôùc brom 



B. Dung dòch NaOH  

 C. Dung dòch Ba(OH)2
 


D. Dung dòch Ca(OH)2
Câu 58. Chất nào sau đây chủ yếu thể hiện tính khử ?


A. S


B. SO2


C. SO3


D. H2S
Câu 59: Số oxi hóa của clo trong các hợp chất : HCl, HClO, HClO3 , Cl2O7  lần lượt là:

            A. +1,+1,+5,+7

B. -1,+1,-5,+7

C. -1,+1,+5,+7

D. +1,-1,+5,-7

Câu 60: Đổ dung dịch AgNO3 vào 4 dung dịch : HF,HCl, HBr, HI thì thấy:

A.  Cả 4 dung dịch đều tạo ra kết tủa.

B.  Có 2 dung dịch  tạo ra kết tủa và 2 dung dịch không tạo ra kết tủa.

C. Có 3 dung dịch  tạo ra kết tủa và 1 dung dịch không tạo ra kết tủa.

D. Có 1 dung dịch  tạo ra kết tủa và 3 dung dịch không tạo ra kết tủa.

Câu 61: Công thức nào là công thức phân tử của clorua vôi ?

A. NaClO

B. CaOCl3

C. KClO3

D. CaOCl2
Câu 62: Sắt tác dụng với chất nào sau đây cho muối sắt (III) clorua (FeCl3) ?


A. HCl

B. NaCl

C. Cl2


D. H2SO4  loãng

Câu 63: Chất nào sau đây dùng để diệt khuẩn và tẩy màu ?


A. O2


B. N2


C. CO2

       D. Cl2

Caââu 64 : Cho một luồng khí ozon qua dd KI . Thuốc thử dùng để nhận biết sản phẩm của phản ứng trên là :


A. Hồ tinh bột

B. Quì tím

C. Cả hồ tinh bột và quì tím

D. dd KBr
Câu 65:Cho phản ứng hóa học:  H2S + 4Cl2 + 4H2O
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H2SO4 + 8HCl .Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản  ứng ?


A. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hóa

B. Cl2 là chất oxi hóa , H2S là chất khử

C. Cl2 là chất oxi hóa, H2O là chất khử

D. H2S là chất oxi hóa, Cl2 là chất khử

Câu 66: Bạc tiếp xúc với không khí có H2S bị biến đổi thành Ag2S màu đen : 

4Ag + 2H​2S + O2
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 2Ag2S + 2H2O. Câu nào diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng ?


A. Ag là chất khử, O2 là chất oxi hóa 

B. Ag là chất oxi hóa, H2S là chất khử


C. H2S là chất khử, O2 là chất oxi hóa

D. H2S vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

Câu 67: Tốc độ phản ứng phụ thuộc vào các yếu tố sau :


A. Nhiệt độ .             B. Nồng độ, áp suất.      C. chất xúc tác, diện tích bề mặt .
  D. cả A, B và C.

Câu 68: Trong hệ phản ứng ở trạng thái cân bằng :       2SO2 (k) + O2 (k) 
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Nồng độ của SO3 sẽ tăng, nếu :

A. Giảm nồng độ của SO2. 



 B. Tăng nồng độ của SO2.    

C. Tăng nhiệt độ.       




 D. Giảm nồng độ của O2.

Câu 69: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào sẽ dịch chuyển về bên phải nếu tăng áp suất :


A. 2H2(k) + O2(k) 
[image: image8.wmf]ˆˆ†
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 2H2O(k).          B. 2SO3(k)  
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 2SO2(k) + O2(k)


C. 2NO(k)     
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 N2(k) + O2(k)           D. 2CO2(k) 
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  2CO(k) + O2(k) 

Câu 70: Trong phòng thí nghiệm, có thể điều chế khí oxi từ muối Kaliclorat. Người ta sử dụng cách nào sau đây nhằm mục đích tăng tốc độ phản ứng?

A. Nung  kaliclorat ở nhiệt độ cao.

B. Nung hỗn hợp hợp kaliclorat và magan đioxit ở nhiệt độ cao.

C. Dùng  phương pháp đẩy nước để thu khí oxi.

D. Dùng phương pháp không khí để thu khí oxi. 

Câu 71: Cho phương trình hóa học: 
[image: image12.wmf]23

2SO(k)  O(k)  2SO(k); H  -192 KJ

+D=

ƒ

. 

Cân bằng hóa học của phản ứng sẽ chuyển dịch sang chiều nghịch trong trường hợp nào sau đây?

A. Tăng nhiệt độ của bình phản ứng

B. Tăng áp suất chung của hệ

C. Tăng nồng độ của O2 và SO2

D. Thêm chất xúc tác
Câu 72: Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bằng hoá học.

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái cân bằng thì phản ứng dừng lại.

C. Chỉ có những phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hoá học.

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ở hai vế của phương trình hoá học phải bằng nhau.

Câu 73: Một phản ứng hoá học đang ở trạng thái cân bằng, điều khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Phản ứng thuận đã dừng.

B. Phản ứng nghịch đã dừng.

C. Nồng độ của sản phẩm và nồng độ của các chất tham gia phản ứng là bằng nhau.

D. Tốc độ của các phản ứng thuận và nghịch là bằng nhau.

Câu 74: Quá trình sản xuất amoniac trong công nghiệp được thực hiện theo phản ứng:
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Để tăng hiệu suất tạo ra NH3, có thể:


A. tăng nhiệt độ và áp suất


B. giảm nhiệt độ và áp suất



C. giảm nhiệt độ và tăng áp suất

D. tăng nhiệt độ và giảm áp suất

Câu 75: Cho phương trình phản ứng:
[image: image14.wmf]o

t

22

N(k)O(k) 2NO(k); H  0

+D>

ˆˆˆ†

‡ˆˆˆ

. 

Hãy cho biết cặp yếu tố nào sau đây ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng hóa học trên?

A. Nhiệt độ và nồng độ


B. Áp suất và nồng độ 

C. Nồng độ và chất xúc tác


D. Chất xúc tác và nhiệt độ

II. TỰ LUẬN

Dạng 1. Viết phương trình hóa học của các phản ứng:

1. Viết các pứ xảy ra khi cho Fe, FeO, Fe2O3, Cu, CuO lần lượt tác dụng với dd H2SO4  loãng  và dd H2SO4  đặc nóng .

2. Hoàn thành các phản ứng theo sơ đồ sau :

a). Na2SO3 ( SO2 ( SO3 ( H2SO4 ( BaSO4


    S ( H2S ( S ( FeS ( H2S 
[image: image15.wmf]®

 SO2  
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b). FeS2 ( SO2 ( H2SO4 ( SO2 ( S ( H2S → K2S→ Ag2S
c).  MnO2 ( Cl2 ( HCl ( FeCl2 ( NaCl ( HCl ( CuCl2 ( AgCl  ( Ag.

d).Na2S
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3. Hoàn thành các phương trình hóa học của các phản ứng sau:         
      

1.  NaOH + H2SO4 loã·ng 
[image: image29.wmf]®






2.  Ba(OH)2 + H2SO4 lo·ãng 
[image: image30.wmf]®


3.  MgO + H2SO4 loã·ng 
[image: image31.wmf]®






4.  Al + H2SO4 đặc nóng 
[image: image32.wmf]®


5.  C + H2SO4 đặc nóng 
[image: image33.wmf]®






6.  Fe(OH)2 + H2SO4 lo·ãng 
[image: image34.wmf]®


8.  BaCl2 + H2SO4 loã·ng 
[image: image35.wmf]®






9.  S + H2SO4 đặc nóng 
[image: image36.wmf]®





4. Từ quặng Pirit sắt, muối ăn, H2O( điều kiện và chất xúc tác có đủ) . Hãy điều chế các chất sau: FeCl2, FeCl3,  FeSO4, Fe2(SO4)3 nước Javel, Na2SO4.

Dạng 2. Nhận biết các chất: 

1. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các khí riêng rẽ  sau, viết các phương trình phản ứng.

a. O2, SO2, CO2, N2.          



b. H2S, SO2, HCl, O2 , O3, N2.          
2.  Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch riêng rẽ sau ,viết các phương trình phản ứng :

  a. HCl, NaCl, NaOH, Na2SO4                


b. NaCl, NaBr, NaNO3, HCl, HNO3      

           c. NaCl, H2SO4, HCl, Ba(OH)2, K2SO4

            d. KCl, Na2SO4, Ba(OH)2,  H2SO4, NaOH 


Dạng 3. Bài toán:

+ Loại 1 : SO2 tác dụng với dung dịch kiềm(NaOH,KOH…)
+ Loại 2 : Toán về muối sufua
+ Loại 3 : Toán về axit HCl, H2SO4 

+ Loại 4 : Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
LOẠI 1:  SO2 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM(NaOH,KOH…)
Câu 1: Cho 1,68 lít SO2 (đktc) sục vào bình đựng 250 ml dung dịch NaOH dư. Tính nồng độ mol của dung dịch muối thu được.

Câu 2: Cho 28 lít SO2 (đktc) dẫn vào bình đựng 300 gam dung dịch KOH 23%. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch muối thu được.

Câu 3: Cho 448 ml SO2 vào bình chứa 100ml dung dịch NaOH 0,25M. Tính khối lượng muối tạo thành?

Câu 4: Sục V lít khí SO2 vào bình chứa 200 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thu được 12 gam kết tủa. Tính V?

Câu 5: Hòa tan một hỗn hợp gồm 0,1 mol mỗi chất FeS, CuS và ZnS trong dung dịch H2SO4 loãng dư, khí thoát ra cho hấp thụ hết vào 250ml dung dịch NaOH 1M, tạo m gam muối. Tính m.

Câu 6:  Cho 5,6 lit khí SO2 (đkc) vào:

a) 400 ml dung dịch KOH 1,5 M.

b) 250 ml dung dịch NaOH 0,8 M.

c) 200 ml dung dịch KOH 2 M.

Tính nồng độ mol/l các chất trong dung dịch thu được .

Câu 7: a) Dẫn 2,24 lit SO2 (đktc) vào 100 ml dd NaOH 3M. Tính nồng độ mol/l của muối trong dd sau phản ứng 

      b) Cho 12,8g SO2 vào 250ml  NaOH 1M. Tính  khối lượng muối tạo thành sau phản ứng .

      c) Khi đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc),  Dẫn khí SO2 thoát ra vào 50ml dd NaOH 25% (d=1,28g/ml) thu được muối gì?  Tính nồng độ  % của các chất sau phản ứng.    

Câu 8: Khi đốt cháy hoàn toàn 8,96 lít H2S (đktc)

a). Tính thể tích SO2 sinh ra.

b). Dẫn SO2 trên vào 50ml dung dịch NaOH 25% (d=1,28 g/ml) thu được muối gì? Nồng độ % là bao nhiêu?

LOẠI 2: TOÁN VỀ MUỐI SUFUA

Câu 1: Một hỗn hợp khí gồm H2S và H2 có số mol theo tỉ lệ 2:1. Chia 6,72 lít hỗn hợp khí trên thành 2 phần bằng nhau.


Phần 1: Đem đốt cháy hoàn toàn.


Phần 2: Sục vào dung dịch Pb(NO3)2 20%.

a. Tính thể tích oxi cần dùng để đốt cháy phần 1.

b. Tính khối lượng dung dịch Pb(NO3)2 đủ dùng phản ứng với phần 2.

Câu 2: Nung hỗn hợp A gồm 8,4 g sắt với 3,2g lưu huỳnh thu được hỗn hợp B, cho B vào dung dịh HCl thu được hỗn hợp khí C. Tính :
a). % theo khối lượng của hỗn hợp B.

b). % theo thể tích hỗn hợp C.


Câu 3: Nung hỗn hợp gồm 3,2g S và 4,2g Fe trong ống dây kín. Sau phản ứng thu được những chất nào? Khối lượng là bao nhiêu?

Câu 4: Nung hỗn hợp  A gồm 11,2 gam Fe và 4,8 gam S trong môi trường kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn B. Cho B vào dung dịch HCl dư thu được hỗn hợp khí C. 

a. Viết phương trình hóa học xảy ra và xác định các chất trong B, C.

b. Tính % về khối  lượng các chất trong B và % thể tích các chất trong C.

Câu 5: Nung hỗn hợp  X gồm Zn và S trong môi trường kín không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp chất rắn B. Cho B vào dung dịch HCl dư thì còn lại 1 chất rắn không tan C nặng 6 gam và thu được 4,48 lít (đktc) khí D có tỉ khối so với hidro là 13.Tính khối lượng các chất trong X?. 

Câu 6: Nung 5,6 g bột sắt và 13g kẽm với một lượng dư lưu huỳnh. Sản phẩm cảu phản ứng cho tan hoàn toàn trong dung dịch axit clohidric. Khí sinh ra dẫn vào dung dịch Pb(NO3)2 .

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b. Tính thể tích dung dịch Pb(NO3)2  (D = 1,1g/ml) cần để hấp thụ hoàn toàn lượng khí sinh ra.

LOẠI 3: TOÁN VỀ AXIT HCl, H2SO4

Câu 1: Hấp thụ hết 2,24 lít (đkc) một khí halogenua vào nước được dd A. Cho dd AgNO3 dư vào A thì thu được 18,8 g kết tủa. Tìm công thức halogenua trên .

Câu 2: Cho 69,6g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư. Dẫn khí thoát ra đi vào 500ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). Xác định nồng độ mol/l của những chất có trong dung dịch sau phản ứng. Biết rằng thể tích của dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

Câu 3: Hòa 1,41 g hỗn hợp (Al, Mg) bằng dung dịch HCl 7,3% (d = 1,2g/ml) thu được 1,568 lít khí bay ra(đkc)

a. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

b. Vdd HCl cần dùng


Câu 4: Cho 10,3g hỗn hợp Cu, Al, Fe vào dung dịch HCl dư, thu 5,6lít khí và 2g chất không tan. Tính khối lượng mỗi chất và thành phần % theo khối lượng hỗn hợp ban đầu.

Câu 5: Cho 41,9 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe và Zn tác dụng với HCl  0,5 M thu được 15,68 lit khí H2 thoát ra (đkc) và dung dịch A.

a) Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X ?

b) Tính thể tích dung dịch HCl cần dùng ?

c) Nếu cho hỗn hợp X tác dụng với H2SO4 đặc, nguội .Tính thể tích SO2 (đkc) thu được ?

Câu 6: Cho 3,68 g hỗn hợp X gồm 2 kim loại Fe và Mg tác dụng với H2SO4 0,5 M loãng dư thu được 2,24 lit khí H2 thoát ra (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp X ?

b) Tính thể tích dung dịch H2SO4 đã dùng ?

c) Cho 3,68 g hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thì thể tích khí SO2 thu được là bao nhiêu ở đktc?

Câu 7: Cho 21g hỗn hợp Zn, CuO vào 600ml dung dịch H2SO4 loãng 0,5M, d=1,1g/ml. Phản ứng vừa đủ thu được dung dịch X.

a). Tính khối lượng Zn và % của kẽm.

b). Tính C% của dung dịch X   

Câu 8: Cho 45g hỗn hợp Zn và Cu tác dụng với dd H2SO4 98 % nóng thu được 15,68 lit khí SO2 (đktc)

a) Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại  trong hỗn hợp.

b) Tính khối lượng dung dịch H2SO4 98% đặc nóng đã dùng.

c) Dẫn khí SO2 thu  được ở trên vào 500ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lượng muối tạo thành.

Câu 9: Cho 1,44g kim loại X hóa trị II vào 250ml dung dịch H2SO4 0,3M, X tan hết, sau đó ta cần 60ml dd KOH 0,5M để trung hoà axít còn dư. Xác định kim loại X.

Câu 10: Cho 12g Cu, Fe tác dụng với H2SO4 đặc nóng được 5,6 lít khí (đktc) khí có mùi hắc. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim.

Câu 11: Cho 25 g hỗn hợp gồm Al, Cu tác dụng hết với 500 ml dung dịch H2SO4 loãng thu được 11,2l khí (đktc). Tính :
a. Khối lượng mỗi kim loại.

b. Nồng độ mol H2SO4.

Câu 12: Cho 31,5 g hỗn hợp gồm Mg, Zn tác dụng hết với 300g dung dịch H2SO4 loãng thu được 17,92l khí (đktc). Tính :
a. Khối lượng mỗi kim loại.

b. Nồng độ % H2SO4.

Câu 13: Cho 25,95g hỗn hợp gồm Zn, ZnO tác dụng hết với 250g dung dịch H2SO4 loãng thu được 7840ml khí (đktc). Tính :

a. % mỗi chất trong hỗn hợp.

b. Nồng độ % muối.

Câu 14: Cho 15,15 g hỗn hợp gồm Fe, Al tác dụng hết với 500g dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 13440ml khí (đktc).

a. Tính thành phần % theo  khối lượng mỗi kim loại.

b. Tính nồng độ % H2SO4.

c. Dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra qua 300g dung dịch NaOH 11,4% Tínhkhối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Câu 15: Cho 35,2g hỗn hợp Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng thì thu được 8,96l khí (đktc).

a. Tính khối lượng mỗi kim loại.

b. Cho cùng lượng hỗn hợp trên vào dung dịch H2SO4 đặc nóng. Tính khối lượng dung dịch H2SO4 đặc 98% đã dùng.
Câu 16: Cho 9,6 gam kim loại R tan hoàn toàn trong H2SO4 đặc nóng dư thu được 3,36 lít SO2 . Xác định kim loại R .

Câu 17: Cho mg hỗn hợp gồm Fe, Zn, Cu tác dụng hết với  dung dịch H2SO4 loãng thu được 13,44 lít  khí (đktc)và 9,6g chất rắn. Mặt khác cũng lấy mg hỗn hợp nói trên cho tác dụng hết với  dung dịch H2SO4 đặc nguội thu được 7,84 lít khí (đktc).

a. Tính m?

b. Tính thành phần % theo khối lượng mỗi kim loại.

Câu 18: Chia 15,57g hỗn hợp gồm Al, Fe, Ag làm 2 phần bằng nhau:

· Phần 1: Tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thì được 3,528 lít H2và 3,24g một chất rắn.

· Phần 2: Tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nóng dư.

a. Tính khối lượng mỗi kim loại.

b. Tính thể tích SO2 thu được ở phần 2. (Các thể tích đo đktc).

Câu 19: Từ 1.6 tấn quặng pirit sắt có chứa 60% FeS2 có thể sản xuất được bao nhiêu tấn axit H2SO4, biết hiệu suất của quá trình sản xuất là 80%?
Câu 20: Chia 16g hỗn hợp X gồm Fe và kim loại M (hoá trị n) thành 2 phần bằng nhau.

- Phần 1 hoà tan hết trong dd H2SO4 loãng dư thu được 4,48 lit khí (đktc).

- Phần 2 hoà tan hết trong dd H2SO4 đặc nóng dư thu được 5,6 lit khí (đktc).

Xác định kim loại M và % khối lượng mỗi chất trong X.

Câu 21: Hòa tan m gam Al vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp hai khí SO2 và H2S có tỉ lệ thể tích 1:1. Tính giá trị m.

Câu 22: Cho m gam Zn vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được 6,72 lít (đktc) hỗn hợp hai khí SO2 và H2S có tỉ khối so với H2 là 24,5. Tính giá trị m và lượng muối tạo thành trong dd sau phản ứng.

Câu 23: Cho 7,7 gam hh Mg, Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dd X và 0,1 mol SO2 , 0,01 mol S và 0,005 mol H2S. Tính khối lượng mỗi kim loại trong hh.

Câu 24: Cho 11 gam hh Al, Fe phản ứng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng dư thu được 4,032 lít(đktc) hỗn hợp hai khí SO2 và H2S có tỉ khối so với H2 là 24,5 và dd A. Cho dd NaOH dư vào dd A thu được m gam kết tủa , nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn.

a. Tính thành phần % khối lượng mỗi kim loại  trong hỗn hợp ban đầu.

b. Tính khối lượng muối tạo thành trong dd A.

c. Tính giá trị m, a?

Câu 25: Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe phản ứng hoàn toàn với H2SO4 đặc nóng dư thu được 10,08 lít SO2 sản phẩm khử duy nhất ở đktc và dung dịch A. Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được m gam một kết tủa, nung kết tủa ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn. Tính m, a.

Câu 26: Hoà tan hoàn toàn 8,45g một oleum A vào nước thu được dd X, Để trung hoà dd X cần 200 ml dd NaOH 1M

a. Viết pthh xảy ra



b. Tìm công thứ của oleum
Câu 27: Hòa tan 3,38g oleum A vào nước người ta phải dùng 800 ml dd KOH 0,1M để trung hòa dd A. Xác định công thức phân tử của oleum A.

Câu 28:  Khi cho H2SO4 hấp thụ SO3, người ta thu được 1 oleum chứa 71% SO3 theo khối lượng. Xác định công thức phân tử của oleum A.

Câu 29. Một loại quặng có chứa 80% lưu huỳnh. Tính thể tích dung dịch H2SO4 98% (D=1,84gam/ml) được điều chế từ 3,2 tấn quặng trên. Biết hiệu suất của phản ứng điều chế là 80%. 
Câu 30. Từ 300 tấn quặng pirit sắt chứa 80% FeS2 người ta sản xuất được bao nhiêu tấn H2SO4 98%, biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 10%.

Câu 31. Cần bao nhiêu tấn quặng pirit sắt chứa 35,6% FeS2 để sản xuất 700 tấn H2SO4 70%, biết rằng hao hụt trong quá trình sản xuất là 40%.

Câu 32. Từ 2 tấn quặng pirit sắt chứa 75% FeS2 nguyên chất còn lại là các tạp chất không chứa lưu huỳnh người ta đã điều chế được 2 tấn dung dịch H2SO4 98%. Tính hiệu suất của phản ứng điều chế.

 


LOẠI 4: TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Câu 1: Trong những trường hợp dưới đây, yếu tố nào ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng ?

          a.  Sự cháy diễn ra mạnh hơn và nhanh hơn khi đưa lưu huỳnh đang cháy ngoài không khí vào lọ đựng khí oxi

            b. Khi cần ủ bếp than, người ta đậy nắp bếp lò làm cho phản ứng cháy của than chậm lại

           c. Phản ứng oxi hóa lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh trioxit diễn ra nhanh hơn khi có mặt V2O5
            d. Nhôm bột tác dụng với axit clohiđric nhanh hơn so với nhôm dây.

Câu 2: Trong mỗi cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? Tại sao?

     a. 1 gam bột Fe + dd HCl 0,1M và 1 gam bột Fe + dd HCl 2M ở cùng một nhiệt độ

     b. 1 gam bột Al + dd NaOH 2M ở 250C và 1 gam bột Al + dd NaOH 2M ở 500C

     c. Kẽm hạt + dd HCl 1M ở 250C và kẽm bột + dd HCl 1M ở 250C

Câu 3: Hãy cho biết người ta đã sử dụng biện pháp nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau đây?

a. Rắc men vào tinh bột đã được nấu chín( cơm, ngô, khoai, sắn...) để ủ rượu.

b. Tạo thành những lỗ rỗng trong viên than tổ ong.

c. Nén hỗn hợp khí nito và hidro ở áp suất cao để tổng hợp amoniac.

d. Nung hh bột đá vôi, đất sét và thạch cao ở nhiệt độ cao để sản xuất clinke trong công nghiệp sản xuất xi măng.

Câu 4: Khi bắt đầu phản ứng , nồng độ của một chất là 0,024 mol/l . Sau 10 giây xảy ra phản ứng , nồng độ của chất đó là 0,022 mol/l  .Hãy tính tốc độ trong thời gian đó ?

Câu 5: Cho phản ứng: C(r) + H2O(k)  
[image: image37.wmf]ƒ

 CO(k) + H2 (k) (
[image: image38.wmf]D

H =131 kJ ).

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dời theo chiều nào khi:

1) Tăng nhiệt độ.


2) Lấy bớt H2 ra.

3) Dùng chất xúc tác


4) Thêm lượng hơi nước vào.    5) Tăng áp suất.
Câu 6:  Cho phản ứng thuận nghịch sau : 2NOk  + O2    
[image: image39.wmf]ƒ

   2NO2 k 
[image: image40.wmf]D

H = -124kJ/mol Phản ứng sẽ dịch chuyển theo chiều nào khi :

               a) Tăng hoặc giảm áp suất của hệ  b) Tăng hoặc giảm nhiệt độ của hệ

Câu 7: Cho phản ứng: 
2SO2 (k)  +  O2 (k)  
[image: image41.wmf]ƒ

  2SO3 (k)    ;  Phản ứng tỏa nhiệt. (
[image: image42.wmf]D

H < O)

Cân bằng hóa học sẽ chuyển dời theo chiều nào khi:


a.Tăng nồng độ SO2


b. Giảm nồng độ khí oxi 


c.Giảm áp suất



d.Tăng nhiệt độ.
Câu 8:. Cho biết pứ sau : H2O(k) + CO(K) 
[image: image43.wmf]ˆˆ†

‡ˆˆ

 H2(k) + CO2​(k)    ở 7000C hằng số cân bằng    K = 1,873 . Tính nồng độ H2O và CO ở trạng thái cân bằng. Biết hỗn hợp ban đầu gồm 0,3mol H2O và 0,3mol CO trong bình 10 lít ở 7000C

                ==HẾT==
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